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Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 4 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Số 389 200 được đọc là: 

A. Ba trăm tám mươi chín nghìn hai trăm linh không 

B. Ba trăm tám mươi chín nghìn hai trăm đơn vị 

C. Ba trăm tám mươi chín hai trăm 

D. Ba trăm tám mươi chín nghìn hai trăm 

Câu 2: Giá trị của chữ số 6 trong số 18 186 387 là: 

A. 60 000 B. 6 000 C. 600 D. 60 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 tạ + 5 tạ 48kg = …kg là: 

A. 1125 B. 1348 C. 1428 D. 1508 

Câu 4: Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ: 

A. Thế kỉ XI B. Thế kỉ X C. Thế kỉ IX D. Thế kỉ VIII 

Câu 5: Hai số có tổng bằng 70 và hiệu của hai số bằng 10. Số lớn là: 

A. 30 B. 35 C. 40 D. 45 

Câu 6: Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông? 

 

A. 3 góc vuông B. 4 góc vuông C. 2 góc vuông D. 5 góc vuông 
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II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 7 (1 điểm): Tính: 

a) 17379 + 819 x 7  b) 27492 – 12618 : 6 c) 17382 + 48272 – 52934 

Câu 8 (2 điểm): Điền dấu >, <, =: 

a) 3 tấn 4 tạ … 34 tạ b) 2 ngày 16 giờ … 67 giờ 

b) 300 năm … 1 thế kỉ 115 năm d) 5 giờ 16 phút … 429 phút 

Câu 9 (1,5 điểm): Trung bình cộng của hai số bằng 1847, biết số bé bằng 839. Tìm số 

lớn. 

Câu 10 (2 điểm): Sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 24m. Chiều dài hơn 

chiều rộng 8m. Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật đó. 
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Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: A 

II. Phần tự luận 

Câu 7: 

a) 17379 + 819 x 7 = 17379 + 5733 = 23112 

b) 27492 – 12618 : 6 = 27492 – 2103 = 25389 

c) 17382 + 48272 – 52934 = 65654 – 52934 = 12720 

Câu 8L 

a) 3 tấn 4 tạ = 34 tạ b) 2 ngày 16 giờ < 67 giờ 

b) 300 năm > 1 thế kỉ 115 năm d) 5 giờ 16 phút < 429 phút 

Câu 9: 

Tổng hai số là: 

1847 x 2 = 3694 

Số lớn là: 

3694 – 839 = 2855 

Đáp số: 2855 

Câu 10: Chiều dài sân trường hình chữ nhật là: 

(24 + 8) : 2 = 16 (m) 

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là: 

16 – 8 = 8 (m) 

Diện tích sân trường hình chữ nhật là: 

16 x 8 = 128 (m2) 

Đáp số: 128m2 
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